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1 1921618150 Đặng Đức Anh K19XDD KC BTCT Chính TS LÊ CÔNG DUY 70% TS LÊ CÔNG DUY 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

2 1921613369 Nguyễn Văn Việt Anh K19XDD KC BTCT Chính TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG 70% ThS ĐẶNG HỒNG LONG 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

3 172217131 Nguyễn Tuấn Anh K17XDD KC BTCT Chính TS. TRẦN THU HIỀN 70% ThS PHAN THANH HẢI 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

4 1821615170 Lê Minh Ánh K18XDD Thi Công chính ThS PHẠM QUANG NHẬT 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

5 152212743 Trần Đình Bảo K15XDD KC BTCT Chính TS LÊ CÔNG DUY 70% TS LÊ CÔNG DUY 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

6 162213213 Nguyễn Đức Bình K16XDD KC BTCT Chính TS. TRẦN THU HIỀN 70% ThS ĐẶNG HỒNG LONG 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

7 1821615185 Huỳnh Thanh Bình K18XDD KC BTCT Chính ThS LÊ CAO VINH 70% ThS PHAN THANH HẢI 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

8 152210195 Nguyễn Hùng Cường T18XDDB Thi Công chính ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

9 1821615829 Nguyễn Phong Định K18XDD KC BTCT Chính ThS LÊ CAO VINH 70% ThS PHAN THANH HẢI 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

10 1921623476 Huỳnh Quang Đức K19XDD Thi Công chính ThS PHAN THANH HẢI 70% GVC.ThS BÙI THIÊN LAM 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

11 1921613424 Sái Anh Duy K19XDD KC BTCT Chính ThS TRƯƠNG HỒNG MINH 60% TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG 40% 10% Kiến Trúc+ 40 Kết cấu +50% Nền móng

12 1921633992 Ngô Tấn Hân K19XDD Thi Công chính TS HOÀNG NHẬT ĐỨC 70% ThS LÊ CAO VINH 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

13 162216499 Ngô Đức Hiển K17XDD Thi Công chính ThS ĐẶNG HỒNG LONG 70% TS. TRẦN THU HIỀN 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

14 1921613326 Nguyễn Quốc Hội K19XDD KC BTCT& Thép chính ThS PHẠM VIẾT HIẾU 70% ThS PHẠM VIẾT HIẾU 30% 10% Kiến trúc+60% Kết cấu + 30% Thi công

15 172217180 Nguyễn Đình Huân K17XDD Thi Công chính ThS PHẠM QUANG NHẬT 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

16 1921613384 Nguyễn Thanh Hưng K19XDD KC Thép Chính ThS PHẠM VIẾT HIẾU 70% ThS PHẠM VIẾT HIẾU 30% 10% Kiến trúc+60% Kết cấu THÉP+ 30% Thi công

17 1920715799 Lê Quốc Huy K19XDD Thi Công chính ThS ĐẶNG HỒNG LONG 70% ThS LÊ CAO VINH 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

18 2227611026 Đặng Bảo Khiết D22XDDA Thi Công chính TS HOÀNG NHẬT ĐỨC 70% ThS LÊ CAO VINH 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

19 1921611763 Lê Tấn Khoa K19XDD KC BTCT Chính GVC.ThS BÙI THIÊN LAM 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

20 1921258461 Nguyễn Lệnh K19XDD Nền móng chính ThS TRƯƠNG HỒNG MINH 60% TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG 40% 10% Kiến trúc +40% Kết cấu +50% Nền móng

21 1921619092 Kiều Văn Linh K19XDD KC BTCT Chính TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG 60%

ThS Nguyễn Hoàng Giang & ThS 
Nguyễn Thị Bích Thủy 0 40% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 40% Nền móng, Dự toán

22 1921613354 Phan Phước Lịnh K19XDD KC BTCT Chính GVC.ThS BÙI THIÊN LAM 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

23 1821616000 Trương Phước Hoài Lợi K19XDD KC BTCT Chính TS. TRẦN THU HIỀN 70% ThS ĐẶNG HỒNG LONG 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

24 1921613427 Lê Bá Mạnh K19XDD KC BTCT Chính GVC.ThS BÙI THIÊN LAM 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

25 1921613382 Dương Phú Phong K19XDD KC BTCT Chính GVC.ThS BÙI THIÊN LAM 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

26 1921644977 Nguyễn Văn Phúc K19XDD Nền móng chính ThS TRƯƠNG HỒNG MINH 60% TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG 40% 10% Kiến trúc +40% Kết cấu +50% Nền móng

27 1821613520 Nguyễn Văn Phước K18XDD Thi Công chính TS HOÀNG NHẬT ĐỨC 70% TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

28 162213282 Trần Hữu Phương K16XDD Thi Công chính TS HOÀNG NHẬT ĐỨC 70% TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

29 172217247 Nguyễn Quang Phương K17XDD Thi Công chính ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

30 1921613402 Trịnh Văn Quý K19XDD KC BTCT Chính TS LÊ CÔNG DUY 70% TS LÊ CÔNG DUY 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

31
1821614732 Nguyễn Viết Sĩ K18XDD Thi Công chính ThS PHẠM QUANG NHẬT 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

32 2121619847 Lê Văn Sinh K21XDD KC BTCT Chính GVC.ThS BÙI THIÊN LAM 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

33 1921613403 Nguyễn Thành Tài K19XDD Thi Công chính ThS ĐẶNG HỒNG LONG 70% GVC.ThS BÙI THIÊN LAM 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

34 172217260 Nguyễn Thanh Tâm K17XDD KC BTCT Chính ThS LÊ CAO VINH 70% ThS PHAN THANH HẢI 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công
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35 172217263 Nguyễn Văn Tấn K17XDD Thi Công chính ThS PHẠM QUANG NHẬT 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

36 1921616527 Nguyễn Bá Thắng K19XDD KC BTCT Chính GVC.ThS BÙI THIÊN LAM 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

37 1921113139 Phạm Đức Thanh K19XDD Thi Công chính ThS PHAN THANH HẢI 70% ThS LÊ CAO VINH 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

38 172217275 Nguyễn Trung Thành K17XDD KC BTCT Chính ThS PHẠM VIẾT HIẾU 70% ThS PHẠM VIẾT HIẾU 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

39 1827617334 Mai Hồng Thịnh D18XDDB KC BTCT Chính TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

40 1921613446 Bùi Ngọc Tiến K19XDD KC BTCT& Thép chính ThS PHẠM VIẾT HIẾU 70% ThS PHẠM VIẾT HIẾU 30% 10% Kiến trúc+60% Kết cấu + 30% Thi công

41 171216362 Bùi Trung Trực K20XDD KC BTCT Chính TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG 60%

ThS Nguyễn Hoàng Giang & ThS 
Nguyễn Thị Bích Thủy 0 40% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 40% Nền móng, Dự toán

42 1821613521 Nguyễn Minh Tuấn K18XDD Thi Công chính ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

43 172217317 Phạm Anh Tuấn K17XDD KC BTCT Chính TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG 60%

ThS Nguyễn Hoàng Giang & ThS 
Nguyễn Thị Bích Thủy 0 40% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 40% Nền móng, Dự toán

44 1921619808 Hồ Sỹ Tuệ K19XDD KC BTCT Chính TS LÊ CÔNG DUY 70% TS LÊ CÔNG DUY 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

45 1921612689 Lê Sơn Khánh Tùng K19XDD Thi Công chính ThS PHAN THANH HẢI 70% TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

46 178214850 Lê Phước Viên T17XDDB Thi Công chính ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

47 1921620927 Hồ Đắc Việt K19XDD Thi Công chính ThS ĐẶNG HỒNG LONG 70% TS. TRẦN THU HIỀN 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

48 1921613339 Nguyễn Văn Vinh K19XDD KC BTCT Chính GVC.ThS BÙI THIÊN LAM 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

49 1921173896 Huỳnh Ngọc Vũ K19XDD Thi Công chính ThS PHAN THANH HẢI 70% TS. TRẦN THU HIỀN 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

Đà Nẵng, ngày          tháng           năm 20….

TRƯỞNG KHOA XÂY DỰNG TRƯỞNG P ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Thế Dương TS Nguyễn Phi Sơn
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